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TỪ NGỮ VIẾT TẮT 

 

Chủ đầu tư/bên 

mời thầu  

Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, 

bên mời thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm 

thường xuyên 

Dự án Dự án đầu tư phát triển hoặc dự toán mua sắm thường xuyên 

Luật đấu thầu Luật đấu thầu số 43/2013/QH13  

Nghị định 63/CP Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu 

về lựa chọn nhà thầu  

Thông tư 

14/2020/TT-BYT 

Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế 

ban hành về việc quy định một số nội dung trong đấu thầu 

trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập 
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Chương I. YÊU CẦU NỘP BÁO GIÁ 

 

Mục 1. Khái quát 

1. Tên bên mời thầu là:  Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn (nộp 

báo giá) gói thầu: Mua cấp bách Vật tư y tế tiêu hao cần thiết nhằm phục vụ 

công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh từ tháng 7/2021 đến khi có 

kết quả đấu thầu bổ sung năm 2021.  

Phạm vi công việc, yêu cầu của gói thầu nêu tại Chương II và Phụ lục 

Phạm vi cung cấp hàng hóa của bản yêu cầu báo giá này. 

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

4. Số lượng và số hiệu các phần thuộc gói thầu: 40 mặt hàng, xét theo 

từng mặt hàng (Mỗi mặt hàng trong danh mục hàng hóa mời thầu là một phần 

của gói thầu và nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu). 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi ký hợp đồng đến hết ngày 

31/8/2021. 

Mục 2. Tư cách hợp lệ của nhà thầu 

Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ để tham gia nộp báo giá gói thầu này 

khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài 

liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;  

2. Hạch toán tài chính độc lập;  

3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình 

trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;  

4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu 

thầu;  

5. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp 

luật về đấu thầu;  

6. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

7. Nhà thầu phải đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy định. 

Mục 3. Tính hợp lệ của hàng hóa 

 Hàng hóa dự thầu được coi là hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Phải có xuất xứ rõ ràng và được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam 

 2. Phải phù hợp, đủ, đúng chuẩn các đặc tính kỹ thuật, phân nhóm kỹ thuật 

theo yêu cầu của bên mời thầu. 

 3. Phải có các tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa 



4 
 

theo quy định. 

Mục 4. Đơn chào hàng, giá chào và biểu giá 

1. Nhà thầu phải nộp đơn chào hàng và biểu giá theo Mẫu số 01, Mẫu số 03 

Chương III, các ô để trống phải điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” của một mục mà nhà thầu 

không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của mục 

này vào các mục khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện      

tất cả các công việc theo yêu cầu nêu trong bản yêu cầu báo giá với đúng giá      

đã chào.  

2. Giá chào là giá do nhà thầu ghi trong đơn chào hàng, bao gồm toàn bộ 

các chi phí (chưa tính giảm giá) để thực hiện gói thầu trên cơ sở yêu cầu của bản 

yêu cầu báo giá, kể cả thuế, phí, lệ phí và chi phí liên quan khác. Trường hợp 

nhà thầu tuyên bố giá chào không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì báo giá 

của nhà thầu sẽ bị loại. 

3. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì đề xuất riêng trong thư 

giảm giá hoặc có thể ghi trực tiếp vào đơn chào hàng và bảo đảm bên mời thầu 

nhận được trước thời điểm hết hạn nộp báo giá. Trong đề xuất giảm giá, nhà 

thầu cần nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể nêu 

trong phạm vi công việc. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được 

hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục.  

Mục 5. Thành phần báo giá  

Báo giá do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm các nội dung sau: 

1. Đơn chào hàng theo Mẫu số 01 Chương III;  

2. Cam kết thực hiện gói thầu theo Mẫu số 02 Chương III; 

3. Bảng giá chào theo Mẫu số 03 Chương III;  

4. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu và của người ký đơn 

chào hàng; 

6. Giấy ủy quyền ký đơn chào hàng (nếu có); 

7. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ, sự phù hợp của hàng hóa. 

Mục 6. Thời hạn hiệu lực của báo giá 

Thời gian có hiệu lực của báo giá là 20 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng 

thầu.  

Mục 7. Nộp, tiếp nhận, đánh giá báo giá 

1. Nhà thầu phải nộp báo giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thư điện tử 

trước 10 giờ 00 phút, ngày 28/7/2021, cụ thể như sau: 

- Địa chỉ nộp báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, đường Lê Hữu 

Trác, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, điện thoại: 0255.3827899  

-  Email tiếp nhận báo giá: bvdkbaogia@gmail.com  

Các báo giá được gửi đến bên mời thầu sau thời điểm hết hạn nộp báo giá sẽ 
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không được xem xét. 

2. Bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá của 

từng nhà thầu. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, bên mời thầu lập văn 

bản tiếp nhận các báo giá bao gồm tối thiểu các nội dung: tên nhà thầu, giá chào, 

thời gian có hiệu lực của báo giá và gửi văn bản tiếp nhận này đến các nhà thầu 

đã nộp báo giá.  

 3. Bên mời thầu so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Trong quá 

trình đánh giá các báo giá, bên mời thầu có thể mời nhà thầu có giá chào thấp 

nhất đến thương thảo hợp đồng.  

Mục 8. Điều kiện xét duyệt trúng thầu 

Nhà thầu được đánh giá có đủ tư cách hợp lệ được xem xét, đề nghị trúng 

thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có báo giá đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá;  

2. Có đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ và sự phù hợp của hàng hóa 

đáp ứng với yêu cầu về tên hàng hóa, đặc điểm kỹ thuật và phân nhóm kỹ  được 

quy định tại Điều 4, Thông tư 14/2020/TT-BYT nêu tại Phụ lục: Phạm vi cung 

cấp hàng hóa.  

3. Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá và sau khi tính 

ưu đãi (nếu có) thấp nhất và không vượt dự toán gói thầu được duyệt.  

4. Trong trường hợp có 2 nhà thầu trở lên có giá đánh giá bằng nhau, bên 

mời thầu sẽ chọn mặt hàng trúng thầu theo thứ tự ưu tiên sau: 

- Hàng hóa dự thầu có phân nhóm kỹ thuật được quy định tại Điều 4, 

Thông tư 14/2020/TT-BYT đáp ứng yêu cầu của Bản yêu cầu báo giá tại Phụ 

lục: Phạm vi cung cấp hàng hóa theo thứ tự ưu tiên lần lượt từ: Nhóm 1, Nhóm 

2, Nhóm 3, Nhóm 4, Nhóm 5, Nhóm 6. 

- Chọn mặt hàng của Nhà thầu là nhà sản xuất hoặc nhập khẩu trực tiếp. 

- Chọn mặt hàng của Nhà thầu có trụ sở chính/chi nhánh có vị trí địa lý gần 

bên mời thầu nhất. 

- Chọn Nhà thầu có tổng giá trị trúng thầu lớn hơn.   

Mục 9. Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu  

1. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được gửi đến tất cả nhà thầu tham dự chào 

hàng theo đường bưu điện, fax và được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia hoặc Báo đấu thầu theo quy định.  

2. Sau khi nhận được thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nếu có nhà thầu 

không trúng thầu gửi văn bản hỏi về lý do không được lựa chọn thì trong vòng 

05 ngày làm việc nhưng trước ngày ký kết hợp đồng, bên mời thầu sẽ có văn bản 

trả lời gửi cho nhà thầu. 

Mục 10.  Bảo đảm thực hiện hợp đồng:  

Trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện 
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pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng như sau: 2% giá trị hợp đồng.  

Mục 11. Giải quyết kiến nghị  

Nhà thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và những vấn đề 

liên quan trong quá trình tham gia chào hàng cạnh tranh khi thấy quyền, lợi ích 

của mình bị ảnh hưởng theo quy định tại Điều 91 và Điều 92 của Luật đấu thầu 

và Mục 2 Chương XII của Nghị định 63/CP. 
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Chương II. PHẠM VI, YÊU CẦU CỦA GÓI THẦU 

 

1.Bảng yêu cầu cung cấp hàng hóa 

Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa theo đúng nội dung nêu tại Phụ lục: Phạm 

vi cung cấp hàng hóa kèm theo Bản yêu cầu báo giá kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực.  

2.Địa điểm cung cấp hàng hóa 

Kho Vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, đường Lê Hữu Trác, 

phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi 

 3.Yêu cầu về kỹ thuật 

Với các nội dung chi tiết theo bảng sau:  

Tiêu 

chí 
Nội dung yêu cầu 

Mức độ đáp ứng 

“Đạt” “Không đạt” 

1 

Hàng hóa dự thầu đúng mặt 

hàng, đặc tính kỹ thuật, đơn vị 

tính của từng hàng hóa được 

nêu trong tại Phụ lục: Phạm vi 

cung cấp hàng hóa 

Có đặc tính, thông số kỹ 

thuật của hàng hóa, tiêu 

chuẩn sản xuất hoàn toàn 

phù hợp đáp ứng yêu cầu tại 

Phạm vi cung cấp hàng hóa 

Đặc tính, thông số kỹ 

thuật của hàng hóa, tiêu 

chuẩn sản xuất không 

hoàn toàn phù hợp, 

không đáp ứng yêu cầu 

tại Phạm vi cung cấp 

hàng hóa 

2 

Hàng hóa dự thầu đáp ứng đúng 

phân nhóm theo Thông tư 

14/2020/TT-BYT (nội dung cụ 

thể theo bảng phân nhóm kèm 

theo) (1) 

Có đầy đủ tài liệu chứng minh 

đáp ứng tiêu chí của phân 

nhóm mà hàng hóa dự thầu 

của nhà thầu tham dự 

Không có đầy đủ tài liệu 

chứng minh đáp ứng tiêu 

chí của nhóm mà hàng hóa 

dự thầu của nhà thầu tham 

dự 

3 
Hàng hóa phải có xuất xứ rõ 

ràng 

 

+ Hàng hóa nhập khẩu: Phải 

có tờ khai hải quan  

+ Hàng hóa sản xuất trong 

nước: phải có Bản tiếp nhận 

công bố tiêu chuẩn chất 

lượng hàng hóa của cơ quan 

có thẩm quyền hoặc Giấy 

phép lưu hành sản phẩm. 

 

+ Hàng hóa nhập khẩu: 

không có tờ khai hải 

quan  

+ Hàng hóa sản xuất 

trong nước: không có bất 

cứ một trong các tài liệu 

sau: Bản tiếp nhận công 

bố tiêu chuẩn chất lượng 

hàng hóa của cơ quan có 

thẩm quyền hoặc Giấy 

phép lưu hành sản phẩm. 
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Tiêu 

chí 
Nội dung yêu cầu 

Mức độ đáp ứng 

“Đạt” “Không đạt” 

4 

Hàng hóa tham dự thầu phải 

có bảng phân loại trang thiết bị 

y tế do tổ chức phân loại được 

Bộ Y tế cấp phiếu tiếp nhận hồ 

sơ công bố đủ điều kiện phân 

loại trang thiết bị y tế theo quy 

định tại Điều 17 Nghị định 

36/2016/NĐ-CP.   

Có phiếu tiếp nhận hồ sơ 

công bố tiêu chuẩn áp 

dụng đối với trang thiết bị 

y tế thuộc loại A/B/C/D 

còn hiệu lực theo quy định 

tại Điều 17 Nghị định 

36/2016/NĐ-CP.   

Không có phiếu tiếp 

nhận hồ sơ công bố tiêu 

chuẩn áp dụng đối với 

trang thiết bị y tế thuộc 

loại A/B/C/D còn hiệu 

lực theo quy định tại 

Điều 17 Nghị định 

36/2016/NĐ-CP.   

5 

-Tiến độ cung cấp hàng hóa  

đúng yêu cầu, kịp thời, đủ số 

lượng, đảm bảo chất lượng, 

- Hạn sử dụng còn lại tính từ thời 

điểm giao hàng đúng quy định 

của yêu cầu báo giá 

Có Bản cam kết theo mẫu số 

02 

Không có Bản cam kết theo 

mẫu số 02 

Hàng hóa được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các 

nội dung yêu cầu đều được đánh giá là đạt. 

Hàng hóa được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có một 

nội dung yêu cầu được đánh giá là không đạt.  

Mặt hàng phải được cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu 

tại Bảng chào giá - Mẫu số 03 Chương III. 

(1) Hàng hóa dự thầu phân nhóm theo Thông tư 14/2020/TT-BYT:  

1. Quy định về phân nhóm gói thầu trang thiết bị y tế có thể có một hoặc nhiều 

chủng loại trang thiết bị y tế và mỗi chủng loại trang thiết bị y tế có thể được 

phân chia theo các nhóm như sau: 

a) Nhóm 1 gồm các trang thiết bị y tế đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau đây: 

- Được ít nhất 02 nước trong số các nước thuộc Phụ lục số I kèm theo Thông tư 

này (sau đây gọi tắt là nước tham chiếu) cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; 

- Sản xuất tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam. 

b) Nhóm 2 gồm các trang thiết bị y tế đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau đây: 

- Được ít nhất 02 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; 

- Không sản xuất tại các nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam. 

c) Nhóm 3 gồm các trang thiết bị y tế đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau đây: 

- Được ít nhất 01 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; 

- Sản xuất tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam. 

d) Nhóm 4 gồm các trang thiết bị y tế đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau đây: 
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- Được ít nhất 01 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; 

- Không sản xuất tại các nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam. 

đ) Nhóm 5 gồm các trang thiết bị y tế đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau đây: 

- Có số lưu hành tại Việt Nam (bao gồm cả các trường hợp được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký lưu hành); 

- Sản xuất tại Việt Nam. 

e) Nhóm 6 gồm các trang thiết bị y tế không thuộc các trường hợp quy định tại 

các điểm a, b, c, d và đ Khoản này. 

2. Việc xác định nước sản xuất trang thiết bị ̣y tế căn cứ vào thông tin ghi trên 

một trong các giấy tờ sau đây: 

a) Giấy phép nhập khẩu; 

b) Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành); 

c) Giấy chứng nhận lưu hành tự do và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý 

chất lượng ISO 13485. 

3. Căn cứ để xác định Phân nhóm và cách xác định nhóm thực hiện theo Điều 4 

Thông tư số 14/2020/TT-BYT, Điểm 1 và 2 Công văn số 5888/BYT-TB-CT. 

Quy định việc dự thầu cụ thể như sau: 

a) Mặt hàng đáp ứng tiêu chí tại nhóm 1 được dự thầu vào nhóm 1 và các nhóm 

2, 3, 4, 5, 6; 

b) Mặt hàng đáp ứng tiêu chí tại nhóm 2 được dự thầu vào nhóm 2 và các nhóm 

3, 4, 5, 6; 

c) Mặt hàng đáp ứng tiêu chí tại nhóm 3 được dự thầu vào nhóm 3 và các nhóm 

4, 5, 6; 

d) Mặt hàng đáp ứng tiêu chí tại nhóm 4 được dự thầu vào các nhóm 4 và nhóm 

5, 6; 

đ) Mặt hàng đáp ứng tiêu chí tại nhóm 5 được dự thầu vào nhóm 5 và nhóm 6; 

e) Mặt hàng không đáp ứng tiêu chí tại nhóm 1, 2, 3, 4 và 5 thì chỉ được dự thầu 

vào nhóm 6. 

Đối với các mặt hàng không phải là Trang thiết bị y tế hoặc không phải phân 

nhóm kỹ thuật (Căn cứ vào khoản 1 và 2 Điều 1 Nghị định số 36/2016/NĐ-

CP, Điểm 1 và 2 Công văn số 5888/BYT-TB-CT) thì nhà thầu được phép dự 

thầu vào các MHH có yêu cầu kỹ thuật thích hợp, không phân biệt nhóm tiêu 

chí kỹ thuật  
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Chương III. BIỂU MẪU 

 

Mẫu số 01 

ĐƠN CHÀO HÀNG 

 

 Ngày: _________[Điền ngày, tháng, năm ký đơn chào hàng] 

Tên gói thầu: Mua cấp bách Vật tư y tế tiêu hao cần thiết nhằm phục vụ 

công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh từ tháng 7/2021 đến khi có 

kết quả đấu thầu bổ sung năm 2021 

 

Kính gửi: [Điền tên đầy đủ của bên mời thầu] 

 

Sau khi nghiên cứu bản yêu cầu báo giá và văn bản sửa đổi bản yêu cầu 

báo giá số ____ [Ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận 

được, chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu: Mua cấp 

bách Vật tư y tế tiêu hao cần thiết nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh của 

Bệnh viện đa khoa tỉnh từ tháng 7/2021 đến khi có kết quả đấu thầu bổ sung 

năm 2021 (theo đúng yêu cầu của bản yêu cầu báo giá với tổng số tiền là ____ 

[Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền] cùng với biểu giá kèm theo. Thời 

gian thực hiện hợp đồng là ____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc 

theo yêu cầu của gói thầu]. 

Chúng tôi cam kết: 

1. Chỉ tham gia trong một báo giá này với tư cách là nhà thầu chính. 

2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình 

trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật. 

3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. 

4. Không vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu khi tham dự gói thầu 

này. 

Nếu báo giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện 

pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của bản yêu cầu báo giá. 

Báo giá này có hiệu lực trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày ____ [Ghi 

ngày, tháng, năm có thời điểm đóng thầu]. 

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

 [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

CAM KẾT THỰC HIỆN GÓI THẦU 

Ngày:   

[Điền ngày, tháng, năm ký đơn chào hàng] 

Tên gói thầu: ….. 

Tên dự án: …. 

Kính gửi: ….. 

Sau khi nghiên cứu bản yêu cầu báo giá và văn bản sửa đổi bản yêu cầu báo 

giá số        [Ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)], chúng tôi,        [Ghi  tên nhà 

thầu], cam kết thực hiện gói thầu     [Ghi tên gói thầu]  theo đúng  yêu cầu của 

bản yêu cầu báo giá và sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung sau: 

1.Cung cấp hàng hóa đúng kỹ thuật, có chất lượng (đúng số đăng ký hoặc 

giấp phép nhập khẩu của hàng hóa dự thầu) và đúng giá trúng thầu trong hợp 

đồng. 

2. Cung ứng hàng hóa đúng tiến độ, đủ hàng hóa (chia thành từng đợt và đột 

xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư), cụ thể: 

- Thời hạn giao hàng và địa điểm giao hàng: Giao hàng tận nơi cho bên 

mời thầu đến tận kho Vật tư y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi trong 

vòng 07 ngày theo từng đơn đặt hàng.  

- Hàng hóa phải nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp. Phải còn nguyên 

nhãn mác, tem, tuyệt đối không được cạo sửa, tẩy xóa. Hàng hóa có nhãn hàng 

hóa đúng theo quy định của Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Thủ 

tướng Chính Phủ về nhãn hàng hóa. Các thông tin hàng hóa phải ghi trên bao bì, 

các thông tin đóng gói, các chỉ dẫn cho việc bốc dỡ vận chuyển, bảo quản (nếu 

có).  

- Cam kết cung cấp hàng hóa đủ hạn dùng (đối với hàng hóa có hạn sử 

dụng) tính từ thời điểm cung ứng hàng hóa cho đơn vị sử dụng, phải đảm bảo 

tối thiểu còn 12 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 02 năm trở lên; 06 tháng 

đối với hàng hóa có hạn dùng từ 01 đến dưới 02 năm; 03 tháng đối với hàng hóa 

có hạn dùng dưới 01 năm. 

3.Thu hồi hàng hóa trong trường hợp hàng hóa đã giao nhưng không đảm 

bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên 

nhân không do lỗi của Chủ đầu tư. 

 Nếu không thực hiện đúng những cam kết nêu trên, chúng tôi hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật, các văn bản pháp quy về đấu thầu và quy định 

của bản yêu cầu báo giá nêu trên. 
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Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và 

đóng dấu] 
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Mẫu số 03 

 BẢNG GIÁ CHÀO CỦA HÀNG HÓA  

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. 

Tên nhà thầu: ....................................................................................................................... 

Địa chỉ: ....................................................... Điện thoại: ..................... Fax: ...................... Email: .................................... 

Tên gói thầu: Mua cấp bách Vật tư y tế tiêu hao cần thiết nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa 

tỉnh từ tháng 7/2021 đến khi có kết quả đấu thầu bổ sung năm 2021 

T

T 

 

ST

TB

GY

C 

Tên 

hàng 

hóa 

mời 

thầu 

Tên 

thương 

mại/tên 

thường 

dùng/tên 

Tiếng 

Anh 

(nếu có) 

Đặc 

điểm  

kỹ 

thuật 

của 

HSMT 

Đặc 

điểm  

kỹ 

thuật 

của 

sản 

phẩm 

dự 

thầu 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Hạn 

dùng 

(nếu 

có) 

Chủng 

loại 

(model) 

Số lưu 

hành 

hoặc 

số giấy 

phép 

nhập 

khẩu  

Năm 

sản 

xuất 

Cơ 

sở 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Hãng/ 

nước 

chủ sở 

hữu 

Đơn    

vị          

tính 

Phân 

loại 

Số 

lượng 

tham 

dự 

thầu 

Đơn 

giá dự 

thầu 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VN

Đ) 

Phân 

nhóm 

theo 

TT 

14/20

20 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

      

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

      

 

  Tổng cộng:                  

      

 

 

 

  ......, ngày.....tháng ....năm ..... 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Ghi chú:  

 

- Các cột (1), (2), (3), (5), (15), (20) nhà thầu ghi phù hợp với Danh mục hàng hóa quy định tại Chương II – Phạm vi, yêu cầu của gói thầu. 

- (10) Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu: Ghi rõ số giấy phép lưu hành sản phẩm của hàng hóa hoặc số Giấy phép nhập khẩu hoặc 

thông tin tương đương nội dung yêu cầu. 

- (16) Phân loại: Đề nghị ghi rõ việc mặt hàng hàng hóa do nhà thầu trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hoặc kinh doanh như sau để phục vụ việc 

đánh giá kỹ thuật: 

a. Hàng hóa do nhà thầu trực tiếp sản xuất và dự thầu: ghi ký hiệu là SX. 

b. Hàng hóa do nhà thầu trực tiếp nhập khẩu và dự thầu: ghi ký hiệu là NK. 

c. Hàng hóa do nhà thầu mua từ doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu hoặc kinh doanh khác để dự thầu: ghi ký hiệu là KD. 

- (17) Số lượng dự thầu là số lượng đã nêu tại Phụ lục: Phạm vi cung cấp hàng hóa kèm theo Bản yêu cầu báo giá 

- Các cột (4), (6), (7), (8), (9), (11), (12), (13), (14), (18), (19), (21)  do nhà thầu chào.  

- Đơn giá dự thầu tại cột (18) bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hoá theo yêu cầu của bên mời thầu, trong đó bao gồm các loại 

thuế, chi phí bốc xếp, vận chuyển đến kho Vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và các chi phí liên quan khác. Khi tham gia chào 

hàng cạnh tranh, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, 

lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. 
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Chương IV. DỰ THẢO HỢP ĐỒNG 

 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Hợp đồng số: _________   

Gói thầu: Mua cấp bách Vật tư y tế tiêu hao cần thiết nhằm phục vụ công 

tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh từ tháng 7/2021 đến khi có kết 

quả đấu thầu bổ sung năm 2021 

- Căn cứ  Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;; 

- Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH1; 

- Căn cứ   Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

- Căn cứ Thông tư số Thông tư số:  11 /2015/TT-BKHĐT ngày  27   tháng 

10  năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc lập hồ sơ yêu 

cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh.  

- Căn cứ Quyết định số 978/QĐ-SYT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở Y tế 

Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm cấp bách vật tư y tế tiêu hao 

cần thiết nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện từ tháng 7/2021 

đến khi có kết quả đấu thầu bổ sung năm 2021; 

- Căn cứ Quyết định số 1182/QĐ-SYT ngày 15/7/2021 của Giám đốc Sở Y 

tế Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua cấp bách vật 

tư y tế tiêu hao cần thiết nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện 

từ tháng 7/2021 đến khi có kết quả đấu thầu bổ sung năm 2021 

- Căn cứ Quyết định số ___/QĐ-BVĐK  ngày ___tháng    năm 2021 của 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu: mua cấp bách vật tư y tế tiêu hao cần thiết nhằm phục vụ công tác khám 

chữa bệnh của Bệnh viện từ tháng 7/2021 đến khi có kết quả đấu thầu bổ sung năm 

2021 và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu số___/TB-BVĐK  ngày___ tháng 

____ năm 2021 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi; 

 - Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng đã được bên mời thầu và nhà 

thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có: 

        Bên mời thầu (sau đây gọi là Bên A) 

Tên Chủ đầu tư [ghi tên chủ đầu tư]: _________________________  

Địa chỉ: ________________________________________________  

Điện thoại: ______________________________________________  

Fax: ___________________________________________________  
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E-mail: _________________________________________________  

Tài khoản: ______________________________________________  

Mã số thuế: _____________________________________________  

Đại diện là ông/bà: _______________________________________  

Chức vụ: _______________________________________________  

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ___ngày ___tháng ___năm ___(trường hợp 

được ủy quyền). 

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B) 

Tên nhà thầu [Ghi tên nhà thầu trúng thầu]: ________________________  

Địa chỉ: _____________________________________________________  

Điện thoại: ___________________________________________________  

Fax: ________________________________________________________  

E-mail: ______________________________________________________  

Tài khoản: ___________________________________________________  

Mã số thuế: __________________________________________________  

Đại diện là ông/bà: ____________________________________________  

Chức vụ: ____________________________________________________  

Giấy ủy quyền số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được 

ủy quyền) hoặc các tài liệu khác có liên quan. 

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với các nội dung sau: 

 Điều 1. Đối tượng hợp đồng  

 Bên A giao cho Bên B thực hiện việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ theo 

danh mục được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 

 Điều 2. Thành phần hợp đồng 

 Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau: 

 1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Phụ lục); 

 2. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

 3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

 4. Báo giá và các văn bản làm rõ báo giá của nhà thầu trúng thầu (nếu có); 

 5. Bản yêu cầu báo giá và các tài liệu sửa đổi, làm rõ bản yêu cầu báo giá 

(nếu có); 

 6. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có).  
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Điều 3. Trách nhiệm của Bên A 

Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng và phương thức 

thanh toán nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 

và trách nhiệm khác được quy định trong hợp đồng. 

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B 

Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa và dịch vụ 

liên quan như nêu tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy 

đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong hợp đồng. 

Thời hạn giao hàng và địa điểm giao hàng: Bên B sẽ giao hàng tận nơi 

cho Bên A đến tận kho Vật tư y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 

trong vòng 07 ngày theo từng đơn đặt hàng.  

Hàng hóa phải nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp. Phải còn nguyên 

nhãn mác, tem, tuyệt đối không được cạo sửa, tẩy xóa. Hàng hóa có nhãn hàng 

hóa đúng theo quy định của Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Thủ 

tướng Chính Phủ về nhãn hàng hóa. Các thông tin hàng hóa phải ghi trên bao bì, 

các thông tin đóng gói, các chỉ dẫn cho việc bốc dỡ vận chuyển, bảo quản (nếu 

có).  

 Cam kết cung cấp hàng hóa đủ hạn dùng (đối với hàng hóa có hạn sử 

dụng) tính từ thời điểm cung ứng hàng hóa cho đơn vị sử dụng, phải đảm bảo 

tối thiểu còn 12 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 02 năm trở lên; 06 tháng 

đối với hàng hóa có hạn dùng từ 01 đến dưới 02 năm; 03 tháng đối với hàng hóa 

có hạn dùng dưới 01 năm. 

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán 

1.  Giá hợp đồng: _____________ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ]. 

2.  Phương thức thanh toán:   

a) Hình thức thanh toán:  Thanh toán bằng chuyển khoản. 

3. Thời gian thanh toán: Trong vòng 120 ngày khi có đủ chứng từ và hồ sơ 

thanh toán hợp lệ của bên bán giao cho bên mua. 

Điều 6. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định 

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 

31/8/2021 

Điều 8. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

1. Bên B phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu 

cầu sau: 

- Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng:  Trong vòng 15 ngày từ khi 

ngày Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. 

- Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: đặt cọc hoặc thư bảo lãnh của tổ 
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chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập theo pháp luật 

Việt Nam, hoặc nộp tiền mặt tại Phòng tài chính kế toán bệnh viện. 

- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng 

- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực cho đến hết ngày 31/8/2021.  

2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Bên A khi Bên B không  

hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng làm phát sinh thiệt 

hại cho Bên A; bên B thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ 

chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.  

3. Bên A phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Bên B trong thời 

hạn: Sau khi hết hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.   

Điều 9. Tính hợp lệ của hàng hóa 

Bên B phải nêu rõ xuất xứ của hàng hóa; ký mã hiệu, nhãn mác của sản 

phẩm và các tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa và phải 

tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà 

hàng hóa có xuất xứ. 

Điều 10. Hiệu lực hợp đồng  

1.  Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/8/2021. 

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo 

luật định. 

Hợp đồng được lập thành 05 bộ, chủ đầu tư/bên mời thầu giữ 03 bộ, nhà 

thầu giữ 02 bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA 

NHÀ THẦU 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA 

CHỦ ĐẦU TƯ/BÊN MỜI THẦU 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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PHỤ LỤC 

BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG 

(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày____tháng_____năm______) 

 

[Phụ lục này được lập trên cơ sở bản yêu cầu báo giá, báo giá của nhà 

thầu và những thỏa thuận đạt được trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp 

đồng, bao gồm các nội dung trong Biểu giá theo Mẫu số 03 trong bản yêu cầu 

báo giá này]. 
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MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1) 

 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Kính gửi: _________[Ghi tên chủ đầu tư/bên mời thầu] 

(sau đây gọi là chủ đầu tư/bên mời thầu) 

Theo đề nghị của ____[Ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà 

thầu đã trúng thầu gói thầu ____[Ghi tên gói thầu] và cam kết sẽ ký kết hợp 

đồng cung cấp hàng hoá cho gói thầu trên (sau đây gọi là hợp đồng);(2) 

Theo quy định trong bản yêu cầu báo giá (hoặc hợp đồng), nhà thầu phải 

nộp cho Chủ đầu tư/bên mời thầu bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản 

tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện 

hợp đồng; 

Chúng tôi, ____[Ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại ____[Ghi 

địa chỉ của ngân hàng(3)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh 

cho việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là ____[Ghi rõ giá trị 

tương ứng bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại hợp đồng]. 

Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho chủ đầu 

tư/bên mời thầu bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____[Ghi số tiền bảo 

lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của chủ đầu tư/bên mời thầu thông báo 

nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp 

đồng. 

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết 

ngày___tháng___năm ____(4). 

    Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là thư 

bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập theo 

pháp luật Việt Nam. 

(2) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo 

lãnh thì bên mời thầu sẽ báo cáo chủ đầu tư/bên mời thầu xem xét, quyết định. Trong 

trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau: 

“Theo đề nghị của ____ [Ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà thầu 

trúng thầu gói thầu ____[Ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số__[Ghi số hợp đồng] 

ngày ____ tháng ____ năm ____  (sau đây gọi là Hợp đồng).” 

(3) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ. 

(4) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại hợp đồng.
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PHỤ LỤC: PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA 

STT  Tên vật tư y tế   Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật  

 Phân 

nhóm 

theo TT 

14/2020/

TT-BYT  

ĐVT 
 Đơn giá kế 

hoạch (VNĐ)  

 Số 

lượng   

 Thành tiền   

(VNĐ)  

1 Băng cuộn (9cm đến 10cm) x 5m, vô trùng 5  Cuộn  2.800 1.100 3.080.000 

2 Băng thun 3 móc 
(9cm đến 10cm)x 100cm  

(không tính độ giãn) 
5  Cuộn  2.450 4.500 11.025.000 

3 Gạc meche phẫu thuật 3,5cm x 75cm x 8 lớp, có cản quang, vô trùng 5 
 

Miếng  
1.900 1.600 3.040.000 

4 Airway (Ngáng miệng)  Bằng nhựa PVC y tế, các số 6  Cái  4.200 43 180.600 

5 Sonde Foley  

.2 nhánh, số 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 sản 

xuất từ 100% cao su tự nhiên, phủ silicon 

- Đầu thon mịn . 

- Hai lỗ lớn ở đầu ống 

- có bóng mở rộng giúp lưu giữ trong bàng quang. 

- Van bằng nhựa hay bằng cao su 

- Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO. 

6  Cái  9.100 960 8.736.000 

6 Sonde màng phổi Các cỡ 6  Cái  37.779 100 3.777.900 

7 Chỉ Polypropylene 2/0 
Chiều dài chỉ 90cm, 2 kim tròn, kim dài 25mm-26mm, 1/2 

C 
3  Tép  50.000 60 3.000.000 

8 Chỉ Polypropylene 3/0 
Chiều dài chỉ 90cm, 2 kim tròn đầu tròn, kim dài 25mm-

26mm, 1/2 C 
5  Tép  37.000 120 4.440.000 
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STT  Tên vật tư y tế   Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật  

 Phân 

nhóm 

theo TT 

14/2020/

TT-BYT  

ĐVT 
 Đơn giá kế 

hoạch (VNĐ)  

 Số 

lượng   

 Thành tiền   

(VNĐ)  

9 Chỉ thép số 5 
Chỉ thép Stainless Steel Wire, dài 45cm x 4 sợi, kim dài 

48mm, 1/2C, kim tròn đầu tam giác. 
3  Tép  373.372 36 13.441.392 

10 Dây nối truyền dịch 

- Dài 70-75cm 

- Hai đầu dây là khóa female luer và male luer xoay. Dây 

chống xoắn.  

-Thể tích tồn dư 0.45 ml, đường kính trong 1.0mm đường 

kính ngoài 2.3mm 

5  Cái  4.300 1.200 5.160.000 

11 Mask gây mê Dùng cho người lớn, trẻ em. Chất liệu silicone 6  Cái  39.000 50 1.950.000 

12 Nẹp Iselin (Nhôm) 
Chất liệu: Hợp kim nhôm đặc biệt dễ uốn cong nhưng rất 

chắc chắn khi cố định. Lớp xốp mềm, thoáng khí. 
5  Cái  10.000 220 2.200.000 

13 

Catheter thận nhân tạo 

Haemocat signo V1215 

hoặc tương đương 

Bộ catheter thận nhân tạo 2 nòng, gồm: Catheter 12F, 2 

nòng, dài 15cm; kim 18G; dây thép dẫn đường đầu chữ J; 

dụng cụ nong 12F; dao; bơm tiêm 5ml. 

6  Bộ  420.000 20 8.400.000 

14 
Bộ dây lọc máu chạy 

thận nhân tạo  

Kích cỡ: Dây bơm máu cỡ Ø8 x Ø12 x 400mm đến 

410mm, có Túi báo áp lực 
6  Bộ  47.187 1.800 84.936.600 

15 

Bộ Dây và nắp bình 

phổi (tiệt trùng) + bình 

phổi thủy tinh 

Ống thủy tinh và Dây nhựa +bình thủy tinh 6 Bộ 135.000 5 675.000 
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STT  Tên vật tư y tế   Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật  

 Phân 

nhóm 

theo TT 

14/2020/

TT-BYT  

ĐVT 
 Đơn giá kế 

hoạch (VNĐ)  

 Số 

lượng   

 Thành tiền   

(VNĐ)  

16 Bình phổi thuỷ tinh thủy tinh, chai 1 lít 6 Cái 97.650 44 4.296.600 

17 
Dây và nắp bình phổi 

(tiệt trùng) 
Ống thủy tinh + Dây nhựa 6  Bộ  32.550 44 1.432.200 

18 Chạc 3 nhựa có dây nối Dây nối dài 50cm, các loại 6  Cái  4.400 1.050 4.620.000 

19 Lamen Hộp 100 cái. Kích thước 22x22mm 6  Hộp  21.000 53 1.113.000 

20 
Ligaclip extra LT300 

hoặc tương đương 
Chất liệu titanium 6  Cái  39.000 198 7.722.000 

21 Nút bơm thuốc Nút chặn kim luồn có cổng tiêm thuốc 5  Cái  1.849 1.520 2.810.480 

22 
Nẹp hình mắt xích (tái 

tạo) 6 lỗ 

6 lỗ, dùng vít 3.5 mm. Dài từ 65 mm đến 75 mm, rộng 10 

mm, độ dày nẹp từ 2 mm đến 3 mm, chất liệu Stainless 

Steel 

4  Cái  325.000 6 1.950.000 

23 
Clip cầm máu loại 

chuẩn 

*Clip cầm máu chuẩn, 135 độ, chiều dài tay clip khoảng 

7.5 mm, màu hồng, cầm máu hiệu quả và nhanh chóng, 

giảm thiểu thiệt hại đến mô, mỗi clip được đóng gói tiệt 

trùng. Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE 

3  Cái  460.000 37 17.020.000 
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STT  Tên vật tư y tế   Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật  

 Phân 

nhóm 

theo TT 

14/2020/

TT-BYT  

ĐVT 
 Đơn giá kế 

hoạch (VNĐ)  

 Số 

lượng   

 Thành tiền   

(VNĐ)  

24 
Bộ dụng cụ mở đường 

vào mạch máu 

Dụng cụ mở đường quay (sheath Introducer) 4F, 5F, 6F 

- Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE 

- Chất liệu polythylene và Polypropylene 

- Có Guirewire kèm (làm bằng thép không rỉ), đường kính 

0.018”, dài 40cm 

- Có kèm theo kim chọc mạch 21Gx4cm  

- Đủ các cỡ 4F, 5F, 6F dài 7 cm, 11 cm, 23 cm mỗi size 

được thiết kế màu sắc khác nhau. 

1  Cái  540.000 120 64.800.000 

25 
Ống thông dẫn đường 

(guiding catheter) các cỡ 

Ống thông can thiệp mạch vành. Có cấu trúc 3 lớp: Lớp 

phủ trong lòng chất liệu polytetrefluoroethylene (PTFE), 

Lớp giữa lõi đan dải kim loại, lớp ngoài được cấu tạo bởi 

hỗn hợp Vestodur 3000 và Arnitel. Sản phẩm có các loại 

đầu cong khác nhau. 

4  Cái  2.350.000 60 141.000.000 

26 Vít cột sống đa trục 

-Chất liệu Titan 

- Đường kính: 4.0/ 4.5/ 5.5/ 6.5/ 7.5mm, dài 20/ 25/ 30/ 35/ 

40/ 45/ 50/ 55/ 60mm 

- Đầu vít được thiết kế dạng đầu nhỏ và được mã màu theo 

đường kính thân vít. Ren ngược chống tuột 

- Thân vít được thiết kế hai bước ren, ren vỏ xương và ren 

xương xốp, lõi vít được thiết kế dạng đường kính kép. Biên 

độ xoay của thân vít quanh đầu vít 60 độ. Tự tạo ren 

6  Cái  4.000.000 40 160.000.000 
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27 
Vít khoá cho vít đơn và 

đa trục  

- Chất liệu Titan 

- Cánh ren ngược. Lỗ vặn vít được thiết kế hình sao 
6  Cái  500.000 40 20.000.000 

28 
Thanh dọc (Nẹp dọc 

tròn) 

- Chất liệu Titan 

- Dài 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 110/ 120/ 130/ 140/ 150/ 

160/ 170/ 180/ 190/ 200/ 210/ 220/ 230/ 240/ 250mm 

6  Cái  715.000 10 7.150.000 

29 Nẹp DHS các cỡ 

Chất liệu thép không rỉ  

Nẹp dày 6mm, rộng 19mm, gập góc 135°, nòng dài 25/ 

38mm. Nẹp có 2-22 lỗ, dài 48-368mm 

4  Cái  1.260.000 16 20.160.000 

30 Vít DHS/DCS các cỡ 
Chất liệu thép không rỉ  

Vít đường kính 12.5mm, dài 50-145mm  
4  Cái  295.000 16 4.720.000 

31 Vít nén DHS/DCS 
Chất liệu thép không rỉ  

Vít đường kính 4.0, dài 36mm 
4  Cái  145.000 16 2.320.000 

32 

Vi dây dẫn đường 

(micro guide wire) các 

loại, các cỡ 

Cấu tạo runthrough hypercoat là cấu tạo nhiều đoạn khác 

nhau phủ lớp ái nước M Coat, có đoạn phủ Silicone, mềm 

mại có đoạn phủ PTFE, Các đoạn nối với nhau bằng công 

nghệ nối đồng trục trực tiếp đảm bảo truyền lực từ đoạn 

gần đến đoạn xa của dây dẫn lái dễ dàng qua tổn thương. 

Đặc điểm, Hình dạng : Đầu rất linh hoạt, dễ dàng quặt lại 

khi gặp tổn thương tắc nghẽn xơ cúng, không gây lóc, tách, 

3 Cái 2.394.000 40 95.760.000 
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lựa để lách qua khe tổn thương hẹp, trôi theo dòng chảy 

của nhịp tim đập,  

Kích thước: đường kính 0.014"/ 0.36mm và dài 180cm , 

đầu coil 25cm ,đầu tip dài 3cm 

Vật liệu: cấu tạo nhiều phần lõi làm bằng Nickel-Titanium, 

lớp cuộn bên ngoài là Platinum ở đoạn xa, Stainless Steel ở 

đoạn gần 

33 
Nẹp khóa đầu trên 

xương cánh tay các cỡ 

9 lỗ đầu, từ 4 đến 12 lỗ thân, dùng vít khóa 3.5mm, dài từ 

94mm đến 190mm, dày 2.5mm, thân nẹp rộng 12mm 
3 Cái 4.900.000 6 29.400.000 

34 

Nẹp khóa đầu trên 

xương đùi trái, phải các 

cỡ 

3 lổ đầu trong đó 2 lổ dùng vít khóa 7.5mm, lổ còn lại 

dùng vít khóa 5.0mm, 2 đến 16 lổ thân, thân nẹp rộng 

18mm; dài từ 139mm đến 391mm, thân nẹp dùng vít khóa 

5.0mm- chất liệu thép không rỉ, . 

3 Cái 6.800.000 4 27.200.000 

35 
Vít khóa đk 2.4mm, dài 

các cỡ 

Vít khóa đường kính 2.4mm: Đường kính mũ vít 4mm, 

đường kính thân vít là 2.4mm, dài từ 6mm đến 40mm. Cổ 

mũ vít có ren, thép không gỉ 

3 Cái 395.000 20 7.900.000 

36 
Vít khóa đk 3.5mm, dài 

các cỡ 

Vít khóa đường kính 3.5mm: Đường kính mũ vít là 6mm, 

đường kính thân vít 3.5mm, dài từ 10 đến 60mm. Cổ mũ 

vít có ren, chất liệu thép không gỉ. 

3 Cái 395.000 40 15.800.000 
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37 Vít khóa, dài các cỡ 

Đường kính mũ vít là 8mm, đường kính thân vít là 6.5mm, 

chiều dài từ 20mm đến 100mm.Cổ mũ vít có ren, thép 

không gỉ 

3  Cái  595.000 6 3.570.000 

38 Vít khóa, dài các cỡ 

Là vít khóa rỗng nòng. Đường kính mũ vít 9.5mm, đường 

kính thân vít 7.5mm, đường kính rỗng nòng vít là 2.2mm, 

chiều dài từ 30mm đến 145mm. Cổ mũ vít có ren. Chất 

liệu thép không gỉ 

3 Cái 700.000 8 5.600.000 

39 Gạc đắp vết thương  8cm x 15 cm , vô trùng, gói 1 cái 6  Cái  1.296 18.100 23.457.600 
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40 Bọc lấy máu ba 250ml 

Bao gồm 3 túi nhựa PVC tiêu chuẩn cao cho y tế. Loại túi màng hàn 

cuộn. Dạng túi bo tròn với các góc bo tròn, không có góc nhọn. 2 cạnh 

bên được hàn có mép dày ≥ 0,5cm, mỗi cạnh bên có 2 lỗ để treo túi. 

Ống dây lấy máu dài 1000mm, có 12 đoạn mã trên ống, có kẹp nhựa 

để khóa tạm thời đường lấy máu. Bộ mã vạch ISBT128 cho mã hàng 

và số lô.  

+ Kim lấy máu 16G, thành siêu mỏng, kim vát oval <0,5cm, phủ 

silicon, bằng thép không rỉ, vô trùng. Có kẹp khóa dây tạm thời; và nắp 

bảo vệ kim an toàn sau khi lấy máu; 

+ Túi chính: thể tích = 250ml, chứa dung dịch CPD  thể tích =35ml, 

thành phần trong 100ml bao gồm: Citric Acid (anhydrous): 0.299g, 

Sodium Citrate (dihydrate): 2.63g, Monobasic Sodium Phosphate 

(monohydrate): 0.222g, Dextrose (monohydrate): 2.55g , water for 

injection: 100ml; 

+ Túi phụ 1: 250ml, Nối với túi 1 bằng dây dài 28 cm có 4 đoạn mã, 

chứa 56ml SAGM, bảo quản được ≥ 42 ngày. thành phần trong 100ml 

gồm: Sodium Chloride: 0.877g, Mannitol: 0.525g, Dextrose 

(monohydrate): 0.9g, Adenine: 0.0169g, water for injection 100ml; 

+ Túi phụ 2: túi rỗng 250ml, Nối với túi 1 bằng dây dài 33cm có 4 

đoạn mã; 

+ Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO 13485 

4  Túi  105.000 1.500 157.500.000 

  Tổng cộng:  40 mặt hàng 
 

  
  

981.344.372 

 

Giá trên đã bao gồm các loại thuế, chi phí bốc xếp, vận chuyển đến kho Vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và 

các chi phí liên quan khác. 

 


